
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 1 49 2022 TSĐGĐHNMTC + NXTC

7 2 44 3013 UBT (T) 6 cm

7 3 27 0000 VS I

8 4 55 3023 UXTC 12 tuần + UBT (T)

8 5 23 0000 LNMTCBT (T)  6cm

8 6 32 0000 NXTC 8 tuần + VS /VMCNS

9 7 44 1001 UXTC 12tuần 

9 8 26 ĐT UBT (P) 8cm

9 9 31 0000 VS I

11 10 37 2022 U bì BT(T) 8cm

11 11 24 ĐT UBT (T) 7 cm

11 12 25 0000 VS I

11 13 42 2002 UBT (P) 7cm

11 14 40 1021 UBT (P) 6cm

11 15 39 3003 UBT (T) 6 cm

16 37 1001 UBT (P) 6cm

17 31 2002 UBT (T) 5 cm

18 43 1011 UBT (P) 3cm

4 19 0

7 1 58 6004 SSD độ III

7 2 21 ĐT LNMTCBT(P) 6cm/VMC Bóc ULNM

7 3 24 2012 UBT (P) 6cm/VMC

7 4 40 ĐT UBT (P) 8cm

MỸ NHI + LÊ DIỆP + TRANG.TT

MỸ NHI + LÊ DIỆP + TRANG.TT

MỸ NHI + LÊ DIỆP + TRANG.TT

N ANH + H.HOA.BM

Q.HIẾU + YÊN

Q.HIẾU + YÊN

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THƯƠNG.BM + TRÚC ANH

N.ĐIỆP2 + TRANG.TT

N.ĐIỆP2 + TRANG.TT

KIM CHI + H. PHƯƠNG

KIM CHI + H. PHƯƠNG

KIM CHI + H. PHƯƠNG

Q.HIẾU + YÊN

BS PHẨU THUẬT

THU THỦY + Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

THU THỦY + Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

M.LOAN + N.QUANG + NGUYÊN THẢO

M.LOAN + N.QUANG + NGUYÊN THẢO

M.LOAN + N.QUANG + NGUYÊN THẢO

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + TRANG.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 02/8/2010 đến ngày 8/8/2010 (Tuần4)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

LÊ THỊ BÍCH PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ NGÀN

BÙI THỊ THU BÍCH

LÊ THỊ HIỀN

TRẦN THỊ HƯỜNG

LÊ THỊ XUÂN ĐÀO

NGUYỄN THỊ ĐÀO

BN TNTC

NGUYỄN THỊ  BA NHỎ

NGUYỄN THỊ ĐIỆP

NGUYỄN THANH NGỌC MỸ

PHẠM THỊ LỢI

PHAN THỊ THU HÀ

ĐỖ THỊ TÂM

ĐỖ THỊ BẠCH YẾN

HỌ VÀ TÊN

PHẠM THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ KIM NGỌC

PHAN CẨM HÒA

HỒ THỊ MAI

TRẦN THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ THU TRANG

6690

6724

6707

6612

6852

6684

SHC

6637

6638

6758

6610

6827

6646

4969

6828

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

6705

6682

6704

6706

PM

Ngày: 8/2/2010 

Ngày: 8/3/2010 

6764

6679

6717

5999



7 5 37 1001 VS 2 + UBT (T)  4cm

7 6 36 1021 UBT (T) 6cm

8 7 59 8028 UBT (P) 9cm

8 8 46 2012 UXTC 10 tuần

8 9 43 2002 U bì BT(P) 5cm

9 10 47 0000 UBT (P) 6cm

9 11 34 1001 UBT (P) 8cm

9 12 29 0000 UBT(P) 5cm /Mongcon

11 13 25 0020 UBT (P) 8cm

11 14 23 ĐT UBT (T) 7 cm

11 15 31 1001 UBT (T) 6 cm

16 22 0010 UBT (P) 6cm

17 24 ĐT UBT 2bên  6cm

18 34 0000 U bì BT(P) 6cm

19 23 ĐT UBT (T) 5 cm

4 20 0

7 1 40 1010 Đoạn sản - Mong con

7 2 51 0000 UBT 2bên  8cm

7 3 31 0000 VS I

8 4 48 3003 UBT (P) 5cm/VMC NS RT

8 5 31 2012 Polype lòng TC +Nang BT(T) 5cm

8 6 46 2022 UBT (P) 6cm/VMC

9 7 45 3003 UBT 2bên  6cm

9 8 37 ĐT LNMTCBT (T) 6cm

9 9 23 ĐT U bì BT(P) 6cm

11 10 27 0000 VS 1 + UBT (P)  6cm

11 11 35 1011 UBT (T) 7 cm

11 12 44 1001 UBT (P) 7cm

11 13 28 0000 UBT (T) 7 cm

NGỌC HẢI + ÁI KHANH

NGỌC HẢI + ÁI KHANH 

K.HOÀNG + TUYẾTTRINH

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

TR.HẠNH + N.DIỆP + NG TÚ

N.DIỆP + NG TÚ

N.DIỆP + NG TÚ

NGỌC HẢI + ÁI KHANH

DỰ BỊ

TR.THẢO + HIỀN.CĐT

LƯU + G CHUỒN + TRANG.TT

LƯU + G CHUỒN + TRANG.TT

LƯU + G CHUỒN + TRANG.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

THĂNG.BM + T.NGỌC

THĂNG.BM + T.NGỌC

THĂNG.BM + T.NGỌC

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

HƯNG.PNT + N ĐIỆP1 + A.THƯ 4

HƯNG.PNT + N ĐIỆP1 + A.THƯ 4

N ĐIỆP1 + A.THƯ 4

NGỌC HẢI + THIÊN TRANG + N.DIỄM

NGỌC HẢI + THIÊN TRANG + N.DIỄM

NGỌC HẢI + THIÊN TRANG + N.DIỄM

N ANH + H.HOA.BM

N ANH + H.HOA.BM

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC ,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS cắt  HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS Cắt PP có u, KTSD

VÕ THỊ THÙY HƯƠNG

TRẦN THỊ CHUNG

KIỀU THỊ TÂM

TRẦN THỊ SIÊM

NGÔ THỊ TIỂU LIÊN

LÂM NGỌC TÚ

NGUYỄN THỊ NY

NGUYỄN THỊ LAN THANH

BN TNTC

PHAN T  TUYẾT PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ SỞI

HOÀNG THỊ ANH

ĐINH THỊ LƯƠNG

ĐÀO THỊ DÌNH

TRẦN THỊ MỸ DUNG

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

BIỆN THỊ NGA

ĐẶNG THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ BÉ NĂM

VÕ THỊ NGỌC ẨN

PHẠM THỊ NGỌC

LƯU THỊ ĐỨC

HUỲNH THỊ GÁI

TRƯƠNG NG BĂNG TÂM

BÙI THỊ HẰNG

HỒ THỊ KIM CHUNG

NGUYỄN THỊ KIM HƯỞNG

ĐINH THỊ CHI LOAN

HUỲNH THỊ TIỆN

6840

6774

6876

6772

6777

6830

6709

6875

6721

6800

6864

6708

6687

7216

6737

6738

6819

6697

6829

7093

6754

6769

6748

6889

6726

6677

6698

6768

Thứ: TƯ 
Ngày: 8/4/2010 



11 14 34 1001 UBT (T) 7 cm

11 15 23 0000 UBT (T) 6 cm

16 18 ĐT UBT (T) 6 cm

17 38 2012 UBT (P) 5cm

18 29 1011 UBT (T) 4 cm

4 19 0

7 1 36 3033 SSD độ III

7 2 61 5015 UBT (P) 7cm,CĐPB:Ứ dịch TV

7 3 34 0000 Mong con

8 4 47 4004 LNMCơ TC/VMCNS Bóc u

8 5 45 2002 UBT (P)/VMC Cắt TC

8 6 38 2022 Polype lòng TC + VS II

9 7 50 3003 UBT (P) 8cm

9 8 23 0000 UBT (P) 7cm

9 9 33 0000 VS II

11 10 29 1001 UBT (P) 7cm

11 11 33 1001 UBT (T) 7 cm

11 12 33 2002 UBT (T) 7 cm

13 27 ĐT UBT (P) 6cm

14 24 ĐT UBT (P) 5cm

15 34 ĐT UBT (P) 6cm

16 21 0000 VS I

17 29 2002 U bì 2 BT 5cm

4 18 0

7 1 50 3003 UBT (P) 6cm

7 2 46 3003 UXTC 10 tuần

7 3 29 0020 VS 2 + UBT (P) 6cm

DỰ BỊ

DỰ BỊ

 HƯNG.PNT+ NG LONG

HƯNG.PNT + MỸ GÁI +N.TRÂN

HƯNG.PNT + MỸ GÁI +N.TRÂN

HƯNG.PNT + MỸ GÁI +N.TRÂN

M.TÂM+ T.M.PHƯƠNG

M.TÂM+ T.M.PHƯƠNG

M.TÂM+ T.M.PHƯƠNG

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BÁ + TP NGA + G.ĐỨC

BÁ + TP NGA + G.ĐỨC

BÁ + TP NGA + G.ĐỨC

CHƯƠNG + Q.HƯƠNG + TRANG.TT

CHƯƠNG + Q.HƯƠNG + TRANG.TT

CHƯƠNG + Q.HƯƠNG + TRANG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

MỸ NGỌC + HẠNH3 (S) + BÙI PHƯỢNG (C)

THỐNG + M TUYẾT + THU BA

THỐNG + THU BA

THỐNG + THU BA

K.HOÀNG + TUYẾTTRINH

K.HOÀNG + TUYẾTTRINH

DỰ BỊ

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Chẩn đoán , TTTXT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

CAO THỊ LIỄU

BN TNTC

TÊN TÀI

LÊ THỊ VEN

PHAN THỊ TUYẾT

LỤC THỊ XUA

PHẠM THỊ THỦY TÚ

DƯƠNG THỊ TƯỜNG CHÂU

DƯƠNG THỊ THÚY AN

HỒ THỊ NGỌC

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

TRƯƠNG THỊ LÀI

NGUYỄN THỊ THU VÂN

PHAN THỊ TÁM

NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH

TRẦN THỊ TUYẾT HỒNG

HUỲNH NGỌC BÍCH

NGUYỄN THỊ THANH LOAN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HUỆ

HUỲNH THỊ GIÀU

NGUYỄN THỊ MINH THẢO

ĐẶNG THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ THU THANH

HUỲNH THỊ KIM CHI

HOÀNG THỊ MẾN

LÊ THỊ HUYÊN

6735

6759

6897

6838

6933

6974

6865

7220

6734

6837

7007

6858

7213

6426

6639

6849

6888

6719

6847

6816

6727

6776

6805

6781

5794

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 
Ngày: 8/5/2010 

Ngày: 8/6/2010 



8 4 54 3003 SSD độ III

8 5 29 0000 LNMTC 2BT  6cm

8 6 37 2012 UBT (T) 6 cm

9 7 38 2100 Đoạn sản

9 8 34 1001 Đa NXTC

9 9 28 2002 UBT(T) 5cm,CĐPB:Ứ dịch TV

11 10 45 3003 UBT (T) 6 cm/VMC Bóc UBT

11 11 41 2012 UBT (T) 8 cm

11 12 35 0000 UBT (P) 6cm

11 13 38 1001 UBT (P) 9cm

11 14 38 0000 LNMTC 2BT  4cm + VS I

11 15 40 2022 UBT (T) 6 cm

16 30 ĐT UBT (P) 6cm

17 31 1001 UBT (T) 5 cm

18 40 2012 U bì BT(T) 5cm

4 19 0

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THĂNG.BM+ T.HẰNG

H.HIỆP + MỸ HẠNH2

H.HIỆP + MỸ HẠNH2

H.HIỆP + MỸ HẠNH2

THƯƠNG.BM + VĂN

THƯƠNG.BM + VĂN

THƯƠNG.BM + VĂN

PHAN NGA + BẢO ANH + K.LIÊN

PHAN NGA + BẢO ANH + K.LIÊN

PHAN NGA + BẢO ANH + K.LIÊN

MỸ NHI + THU HÀ 2 + K.XUYẾN

MỸ NHI + THU HÀ 2 + K.XUYẾN

THU HÀ 2 + K.XUYẾN

NS CĐ ĐT

Ngày 29 tháng 7 năm 
2010

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS Bóc NX, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP (T), KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

LÂM NGỌC HOÀI THU

PHẠM THỊ NGỌC DUNG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ DUNG

TRỊNH THỊ HỒNG LÊ

NGUYỄN THỊ TIÊN

TẠ THỊ NHỊ

TĂNG THỊ THÙY LAN

VÕ THỊ THẮM

PHAN THỊ NGỌC HIỆP

DƯƠNG THỊ NGỌC HOA

LÊ THỊ THANH LAN

TRẦN HỒNG NHAN

NGUYỄN THỊ LÝ

PHAN THỊ THA

LÝ THỊ BÔNG

6992

6916

6917

7028

6891

6890

6751

6824

6893

7004

6908

7005

6643

6991

6899


